CHUYÊN ĐỀ
CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
1. Tình hình tiếp công dân

Trong năm 2018 (số liệu tính từ 16/12/2017 đến 15/12/2018), Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiếp 274 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Trong đó, có 152 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (chiếm 57%), 112 lượt công dân đến khiếu nại không thuộc thẩm quyền (chiếm 43%). 

So với cùng kỳ năm trước, số lượt công dân đến Bộ Tư pháp khiếu nại, tố cáo tăng 7.6% (năm 2017 có 253 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo).

Năm 2018, không có đoàn khiếu nại đông người tại Bộ Tư pháp.

Triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hàng tháng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đều trực tiếp hoặc tuỳ theo nội dung phân công 01 đồng chí Thứ trưởng tiếp công dân định kỳ tại Địa điểm Tiếp công dân của Bộ Tư pháp. Trong năm 2018, Thanh tra Bộ đã tham mưu Lãnh đạo Bộ tiếp14 lượt công dân tương ứng với 13 vụ việc. Qua các buổi tiếp công dân định kỳ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của công dân và chỉ đạo các cơ quan có liên quan giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Qua công tác tiếp công dân, bộ phận tiếp công dân đã tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, ý kiến đóng góp về những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý nhà nước trong  lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Bộ đã nhận được 2.103 đơn (1.898 đơn khiếu nại, 205 đơn tố cáo); trong đó, đơn thư thuộc thẩm quyền là 983 đơn (811 đơn khiếu nại, 172 đơn tố cáo) chiếm 46%, đơn thư không thuộc thẩm quyền là 1.120 đơn (1.009 đơn khiếu nại, 111 đơn tố cáo) chiếm 54%. 

Trong số 983 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền có:

- 733 đơn thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự gồm:

+ 104 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng (74 đơn khiếu nại, 30 đơn tố cáo);

+ 629 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương (556 đơn khiếu nại, 73 đơn tố cáo).

- 250 đơn trong các lĩnh vực khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (180 đơn khiếu nại, 70 đơn tố cáo).

 Số đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Bộ Tư pháp đều được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Số đơn thư không thuộc thẩm quyền phần lớn là đơn thư khiếu nại về bản án, đất đai, nhà ở, giải quyết chế độ không đúng cho một số đối tượng... đã được Bộ Tư pháp xử lý kịp thời; cụ thể: Có 194 phiếu hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, có 125 phiếu chuyển đơn  của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền

Trong năm 2018, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận 42 đơn khiếu nại, tương ứng với  39 vụ việc. Trong đó: có 26 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1/lần 2; 13 vụ việc còn lại thuộc thẩm quyền xem xét lại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 - Kết quả giải quyết  26 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1/lần 2 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cụ thể như sau: 

+ Đã giải quyết xong: 18 vụ việc; 

+ Đang giải quyết: 05 vụ việc; 

+ Đang nghiên cứu: 03 vụ việc. 

- Kết quả giải quyết 10 vụ việc thuộc thẩm quyền xem xét lại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cụ thể như sau:

+ Đang giải quyết: 05 vụ việc (tương ứng với 05 đơn), chiếm 50%; 

+ Đang nghiên cứu: 05 vụ việc (tương ứng với 05 đơn), chiếm 50%.
b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền

Trong năm 2018, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận 19 đơn tố cáo, tương ứng với 15 vụ việc. Kết quả giải quyết cụ thể như sau: 

- Đã giải quyết xong: 05 vụ việc (tương ứng 7 đơn), chiếm 33,3%;

- Đang giải quyết: 05 vụ việc (tương ứng với 6 đơn), chiếm 33,3%;

- Đang nghiên cứu: 05 vụ việc (tương ứng với 6 đơn), chiếm 33,3%;

Ngoài ra, Bộ Tư pháp tiến hành rà soát lại 01 vụ việc khiếu nại đã được giải quyết hết thẩm quyền nhưng đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo; cụ thể là: vụ ông Khúc Hoàng (Hà Nội).
II.KẾT QUẢ THANH TRA VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐỐI VỚI MỘT SỐ CỤC VÀ CHI CỤC THADS
- Năm 2018 (tính đến ngày 31/12/2018), Thanh tra Bộ Tư pháp đã tiến hành 03 Đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 03 Cục và 06 Chi cục THADS (Cục THADS tỉnh Phú Yên, Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa và Chi cục THADS thị xã Sông Cầu; Cục THADS tỉnh Vĩnh Long, Chi cục THADS thành phố Vĩnh Long và Chi cục THADS huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; Cục THADS thành phố Cần Thơ, Chi cục THADS quận Ninh Kiều và Chi cục THADS quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

- Thanh tra Bộ đã tiến hành 19 đoàn thanh tra đột xuất.

 Qua thanh tra, Thanh tra cho thấy

1.Về ưu điểm

- Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương quan tâm và chỉ đạo thực hiện khá nghiêm túc, hiệu quả; nhiều vụ việc được chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay từ địa phương. 
- Các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự địa phương đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về địa điểm tiếp công dân; tổ chức tiếp công dân và niêm yết lịch tiếp công dân, ban hành Quy chế tiếp công dân, nội quy địa điểm tiếp công dân. Việc tiếp công dân định kỳ theo quy định đã được các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thực hiện cơ bản nghiêm túc; tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết khiếu nại các vụ việc phức tạp kịp thời; chấn chỉnh những việc làm sai trái của cán bộ, cơ quan cấp dưới; hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Công tác theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chú trọng; 

- Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, tích cực mời các đương sự đến làm việc để làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo;

- Về cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo, xử lý hành vi vi phạm bị khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; công khai quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung.
- Tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo; bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo.
2. Tồn tại, thiếu sót
Bên cạnh kết quả tích cực nêu trên, qua hoạt động thanh tra cho thấy một số đơn vị được thanh tra còn có những sai phạm có tính chất phổ biến trên thực tế như sau:

- Về Sổ Tiếp công dân: Một số đơn vị thực hiện không đúng Mẫu số 06-TCD quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, chưa thực hiện việc kết Sổ Tiếp công dân hàng quý, năm theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Thông tư số 01/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp: “Định kỳ hàng quý, 06 tháng và kết thúc năm công tác, cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện kết sổ. Việc kết sổ thực hiện bằng cách dùng bút mực khác màu gạch một đường ngang trên trang giấy tại dòng kẻ phía dưới liền kề với số thứ tự cuối cùng của kỳ kết sổ. Nội dung kết sổ phải được phản ánh đúng và đầy đủ các cột mục hướng dẫn của sổ, có chữ ký của người kết sổ và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự”.

- Công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa được lập sổ riêng để theo dõi mà vào ghi chung với sổ công văn đến gây khó khăn cho việc theo dõi, quản lý và xử lý đơn thư. 
- Nhiều trường hợp chậm xử lý đơn.

- Nhiều trường hợp vẫn còn chậm về thời hạn thụ lý đơn.
- Vi phạm về thời hạn giải quyết: Vi phạm về thời hạn giải quyết khiếu nại là vi phạm phổ biến nhất của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Với những trường hợp thời hạn pháp luật quy định là 30 ngày (45 ngày trong trường hợp phức tạp) trong giải quyết lần một, nếu là những vụ việc khiếu nại đơn giản thì thời gian như trên là phù hợp. Nhưng với những vụ việc phức tạp thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thành lập Tổ công tác đi xác minh nội dung vụ việc, đối chiếu, đánh giá tài liệu, chứng cứ và phải thực hiện trình tự, thủ tục khác theo luật định (tiến hành giám định hồ sơ, tài liệu; xây dựng báo cáo kết quả xác minh; lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn; đề xuất ý kiến với Người giải quyết khiếu nại…). Vì vậy, trên thực tế việc vi phạm về thời hạn giải quyết khiếu nại là hành vi vi phạm phổ biến nhất của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

- Quy định về tổ chức đối thoại: Đối thoại là một trong những tác nghiệp quan trọng của hoạt động thanh tra và xác minh giúp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thu thập và củng cố những thông tin có giá trị chứng cứ để xác định sự thật của vụ việc như: nguyên nhân, điều kiện phát sinh vụ việc, trách nhiệm của từng người đến đâu; ai đúng, ai sai..; những điểm bất cập, sơ hở, thiếu sót của pháp luật, cũng như những ưu, khuyết điểm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý cũng như trong việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến nội dung khiếu nại. Trong thực tế, việc thực hiện trách nhiệm đối thoại khi giải quyết khiếu nại lần hai vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, thể hiện ở việc người giải quyết khiếu nại lần hai không tổ chức đối thoại hoặc nếu có tổ chức thì không đúng thành phần, trình tự, thủ tục quy định.

- Ban hành công văn, thông báo thay thế cho quyết định giải quyết khiếu nại: Mặc dù pháp luật về khiếu nại đã quy định cụ thể về việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, đây được xác định là cơ sở pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, là căn cứ để người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính. Tuy nhiên trên thực tế, tình trạng ban hành công văn, thông báo thay thế cho quyết định giải quyết khiếu nại còn xảy ra ở một số đơn vị. Việc ban hành thông báo thay cho quyết định giải quyết thể hiện sự thiếu trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại, hành vi này dẫn đến việc giải quyết không bảo đảm tính pháp lý, các cơ quan có thẩm quyền không thi hành được quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Bản chất của việc ban hành thông báo, công văn thay thế cho quyết định giải quyết là nhằm né tránh trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại.

- Không thụ lý vụ việc khiếu nại: Hành vi không thụ lý vụ việc khiếu nại chủ yếu xuất phát từ nhận thức của cán bộ làm công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại. Do nhận thức chưa đầy đủ về bản chất pháp lý của quyết định hành chính dẫn tới cho rằng, quyết định hành chính phải là văn bản được ban hành với hình thức quyết định hành chính nên những văn bản được thể hiện dưới hình thức như: công văn, thông báo, kết luận… trong một số trường hợp do người có thẩm quyền trong cơ quan THADS ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động THADS hoặc quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực THADS, được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể không được thụ lý giải quyết, gây ảnh hướng đến quyền khiếu nại của công dân. Mặc dù hiện tượng nêu trên không diễn ra phổ biến trong thực tiễn, nhưng việc không thụ lý giải quyết ảnh hưởng trực tiếp đến quyền của người khiếu nại.
- Một số Chi cục nhận được đơn khiếu nại nhưng không ra thông báo thụ lý đơn hoặc trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại được biết lý do hoặc hướng dẫn người khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến khiếu nại để được thụ lý giải quyết mà chỉ có Báo cáo vụ việc gửi cho cơ quan chuyển đơn đến, nguyên nhân chính là đã quá thời hạn thụ lý nên không dám ra thông báo thụ lý.
- Một số trường hợp đình chỉ giải quyết khiếu nại nhưng không ban hành Thông báo đình chỉ giải quyết khiếu nại theoquy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp về Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS.
-  Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền còn hạn chế, đôi khi máy móc, thiếu xác minh thực tế, đối chiếu, rà soát, thống kê, không kịp thời dẫn đến giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng quy định pháp luật.
Bên cạnh các hành vi phổ biến nêu trên, việc vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại còn thể hiện dưới các hành vi như: thiếu trách nhiệm, không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật...

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ....
3. Nguyên nhân của nhưng tồn tại, sai sót nêu trên

-  Về cơ bản do lãnh đạo một số cơ quan thi hành án dân sự còn chưa thấy hết được ý nghĩa quan trọng của công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Cách hiểu và thực hiện một số quy định về công tác tiếp công dân và giải quyết khiêu nại, tố cáo chưa còn chưa thấu đáo, thống nhất;

-  Một số nơi, việc tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị còn mang tính hình thức, mới dừng lại ở việc tiếp và hứa hẹn với dân, chưa thực hiện nghiêm túc yêu cầu của công dân và trả lời cho công dân về những khiếu nại, tố cáo của họ. Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân không nghiên cứu kỹ hồ sơ, không nắm bắt được những vấn đề, những tình tiết cần làm sáng tỏ sự thật khách quan để làm căn cứ giải quyết vụ việc; 
- Việc bố trí cán bộ tiếp công dân có nhiều trường hợp chưa đảm bảo về chất lượng, thiếu am hiểu về chính sách, pháp luật, có lúc có nơi, cán bộ tiếp dân có thái độ chưa đúng mực, chưa đáp ứng yêu cầu về văn hóa ứng xử của công chức, thiếu bình tĩnh và kinh nghiệm ứng phó với những tình huống bức xúc, quá khích của người dân khi tiếp dân.
4. Một số giải pháp trong thời gian tới

- Để hạn chế đến mức thấp nhất khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự cần nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm của người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phải sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân, minh bạch, công bằng, quan tâm đến lợi ích chính đáng của người dân;

-  Nâng cao kỹ năng áp dụng Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, tránh để xảy ra sai phạm trong việc tổ chức thi hành án dẫn đến khiếu nại, tố cáo, bồi thường nhà nước. Bên cạnh đó, Tổng cục cần rà soát; nghiên cứu thực trạng áp dụng Luật Thi hành án dân sự nói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự nói riêng và các văn bản quy phạm pháp pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự; tìm hiểu nguyên nhân của việc áp dụng pháp luật không đúng, để xảy ra sai phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, dẫn đến khiếu nại, tố cáo.
- Cán bộ tiếp công dân thường xuyên cập nhật kiến thức, tích lỹ kinh nghiệm, chú trọng kỹ năng tiếp công dân. 

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức tại địa phương trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Vận hành hiệu quả “Đường dây nóng” để kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, đặc biệt là công tác tự kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm hoặc để tồn đọng, kéo dài thời gian giải quyết vụ việc.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có vi phạm trong thực hiện các quy định về thi hành án, chạy theo thành tích, thiếu khách quan, trung thực trong việc xác minh, phân loại án, trong thống kê, báo cáo về thi hành án; cố tình trì hoãn, kéo dài, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân.
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